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I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Hạt nhân nguyên tử hiđro được tạo bởi loại hạt nào sau đây?


A. Proton và nơtron

B. Nơtron

C. Electron

D. Proton

Câu 2: Ion M3+ có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3d5. Vậy nguyên tử M có cấu hình:


A. 1s22s22p63s23p63d8



B. 1s22s22p63s23p63d64s2

C. 1s22s22p63s23p64s23d8


D. 1s22s22p63s23p63d54s24p1

Câu 3: Kí hiệu obitan nào sau đây sai?


A. 2p


B. 2d


C. 4f


D. 3s.

Câu 4: Tổng số các hạt cơ bản (p, n, e) của một nguyên tử X là 28. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 8. Nguyên tử X là:
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Câu 5: Dãy nguyên tử nào sau đây được xếp theo chiều bán kính nguyên tử tăng dần?


A. I, Br, Cl, P

B. C, N, O, F

C. Na, Mg, Al, Si
D. O, S, Se, Te.

Câu 6: Nguyên tố nào có độ âm điện nhỏ nhất trong các nguyên tố sau?


A. Mg


B. K


C. Na


D. Li.

Câu 7: Nguyên tố M thuộc nhóm A trong bảng tuần hoàn. Trong phản ứng oxi hóa - khử, M tạo ion M3+ có tổng số 37 hạt (p, n, e). Vị trí của M trong bảng tuần hoàn là


A. Chu kì 3, nhóm IIIA


B. Chu kì 4, nhóm IIIA


C. Chu kì 3, nhóm IVA


D. Chu kì 4, nhóm IVA.

Câu 8: Hòa tan 10 gam hỗn hợp hai kim loại đều đứng trước hiđro trong dãy hoạt động hóa học vào dung dịch HCl thấy tạo ra 2,24 lít khí hiđro (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được bao nhiêu gam muối khan?


A. 13,55 gam

B. 17,1 gam

C. 20,65 gam

D. 26,05 gam.

Câu 9: Theo quy tắc bát tử thì cấu trúc bền là cấu trúc giống


A. kim loại kiềm gần kề


B. phi kim halogen gần kề


C. nguyên tử khí hiếm gần kề


D. kim loại chuyển tiếp gần kề.

Câu 10: Liên kết hóa học trong phân tử nào sau đây mang đặc tính ion rõ nhất?


A. K2S


B. AlCl3

C. HCl


D. H2O.

Câu 11: Ion có 32 electron là


A. SO42-

B. CO32-

C. NH4+

D. NO2-
Câu 12: Bán kính của ion Fe2+ so với Fe3+ là


A. nhỏ hơn

B. lớn hơn

C. bằng nhau

D. nhỏ hơn hoặc lớn hơn tùy theo 









                 anion liên kết

Câu 13: Các chất trong đó nitơ có số oxi hóa dương là


A. NO, NO2, N2O, NH4NO3, N2H4

B. NO, N2O, NO2, HNO3, KNO3

C. HNO3, NaNO2, KNO3, NH3, N2H4

D. Na3N, NaNO2, KNO3, HNO3, HNO2
Câu 14: Hợp chất nào chứa đồng thời cả: liên kết ion, liên kết cộng hóa trị, liên kết cho nhận?


A. K2CO3

B. H2CO3

C. KNO3

D. HNO3
Câu 15: Cặp phân tử nào có chứa nguyên tử tham gia liên kết cộng hóa trị không tuân theo quy tắc bát tử?


A. CF4, CH4

B. NO​2, NO

C. PH3, NH3

D. HNO3, HNO2.

II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Một hợp chất ion M2X (tạo từ ion M+ và X2-). Tổng số hạt (p, n, e) trong M2X là 140 hạt, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44 hạt. Số khối của ion M+ lớn hơn số khối của ion X2- là 23. Tổng số hạt (p, n, e) trong ion M+ nhiều hơn trong ion X2- là 31 hạt.


a) Viết cấu hình electron của các ion M+, X2- và của các nguyên tử M, X. Nêu vị trí của M và X trong bảng tuần hoàn?


b) Xác định công thức phân tử M2X. Viết sơ đồ và phương trình tạo thành phân tử M2X.

Câu 2: (2 điểm) Sử dụng thuyết lai hóa giải thích sự hình thành các phân tử? Vì sao có sự khác nhau giữa các góc liên kết của hai phân tử? (Cho biết góc liên kết: 
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a) CH4 



b) NH3



Câu 3: (3 điểm) Cân bằng các phương trình phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng electron, xác định chất khử, chất oxi hóa?

a) Zn + H2SO4 (đặc)  
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 ZnSO4 + H2S + H2O


b) FeS + HNO3 
[image: image9.wmf]( Fe(NO3)3 + Fe2(SO4)3 + NO + H2O


c) FexOy + HNO3 ( Fe(NO3)3 + NO + H2O
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        Độ âm điện: 
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Học sinh không được dùng bất kỳ tài liệu nào kể cả bảng tuần hoàn, giám thị không giải thích gì thêm.
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